
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

     Số:           /SNN-CCCNTY 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Bình Thuận, ngày          tháng       năm 2024 

V/v xây dựng vùng an toàn dịch bệnh 

LMLM có sử dụng vacxin đề xuất 

khẩu. 

 

 

 

                                        Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 

Thực hiện Công văn số 1297/BNN-TY ngày 26/02/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc triển khai Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về 

xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để xuất khẩu; Công văn số 817/UBND-KT ngày 

08/03/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Công văn số 

1297/BNN-TY ngày 26/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 

và PTNT xin báo cáo như sau: 

1. Vê việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh LMLM có sử dụng vacxin 

để xuất khẩu. 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông ngghiệp và 

PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

01/02/2021về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 

xây dựng thành công ít nhất 01 vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng cấp 

huyện. 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 2468/VP-KT ngày 26/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh; trong đó, giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa 

phương nghiên cứu, triển khai thực hiện việc xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch 

bệnh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh theo các nội dung tại điểm 1 Thông 

báo số 3169/TB-BNN-VP ngày 17/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; ngày 

07/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1620/SNN-CCCNTY về 

việc triển khai thực hiện Thông báo số 3169/TB-BNN-VP ngày 17/5/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; theo đó, đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch cụ thể của địa 

phương và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh 

(ATDB) theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Phấn đấu đến 

năm 2025, xây dựng thành công ít nhất 01 vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long 

móng cấp huyện theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 



của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 + Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT; phòng Kinh tế/Kinh tế - Tài chính, 

các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp có hoạt 

động chăn nuôi trên địa bàn cấp huyện nghiên cứu kỹ các quy định  của Việt Nam, 

quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và yêu cầu của các nước nhập khẩu để 

xây dựng kế hoạch, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh hướng 

đến xuất khẩu.  

 Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang đôn đốc, tổng hợp, rà soát các 

Doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đồng thời căn cứ các điều 

kiện trong Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về xây dựng vùng an toàn 

dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) có sử dụng vắc xin để xuất khẩu; từ đó 

xây dựng kế hoạch, lựa chọn tham mưu đề xuất UBND tỉnh chọn địa phương thực 

hiện.  

 2. Tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật: 

Trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh 

động vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hàng năm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí, vật tư, vắc 

xin, hóa chất, nhân lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của các chương 

trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt, bao gồm: Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 phê 

duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2019-2025; Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 phê duyệt Kế hoạch 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống 

bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3530/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò giai đoạn 2022-2030 và Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về việc 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ 

bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt, Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ động xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí để thực hiện công 

tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đạt 80% 

tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng, cụ thể: 

- Năm 2021: UBND tỉnh đã cấp kinh phí cho các địa phương là 

13.323.925.000 đồng để tổ chức tiêm phòng vắc xin miễn phí cho đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn tỉnh (gồm 285.450 liều vắc xin LMLM, 1.995.000 liều Cúm gia 



cầm, 22.620 liều vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò của đồng bào dân tộc 

miền núi, vùng cao và 129.525 liều vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò). 

- Năm 2022: UBND tỉnh đã cấp kinh phí cho các địa phương là 

13.326.360.000 đồng để tổ chức tiêm phòng vắc xin miễn phí cho đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn tỉnh (gồm 283.000 liều vắc xin LMLM, 1.978.000 liều Cúm gia 

cầm, 23.170 liều vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò của đồng bào dân tộc 

miền núi, vùng cao và 141.500 liều vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò). 

- Năm 2023: UBND tỉnh cấp UBND tỉnh đã cấp kinh phí cho các địa 

phương là 10.332989.000 đồng để tổ chức tiêm phòng vắc xin miễn phí cho đàn 

gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh (gồm 283.000 liều vắc xin LMLM, 1.978.000 liều 

Cúm gia cầm, 23.170 liều vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò của đồng bào 

dân tộc miền núi, vùng cao và 141.500 liều vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò). 

Ngoài ra, hàng năm ngân sách tỉnh đều cấp kinh phí để Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y (400.000.000 đồng/năm) để thực hiện giám sát dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có 

nguy cơ cao. 

Nhờ thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin và công tác giám sát dịch 

bệnh nên trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện các ổ dịch bệnh nguy 

hiểm cho gia súc, gia cầm (như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng ở gia súc, bệnh 

Tai xanh trên lợn và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò). 

3. Xây dựng vùng, cở sở an toàn dịch bệnh  

- Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Chính phủ; Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 3776/KH-UBND ngày 03/10/2023 về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an 

toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023-2030; theo đó, mục tiêu 

chính của Kế hoạch là xây dựng trên địa bàn tỉnh có ít nhất 70 doanh nghiệp, trang 

trại chăn nuôi động vật và nuôi trồng thủy sản được xây dựng và được công nhận 

an toàn dịch bệnh, VietGAHP, GlobalGAP. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng 

thành công ít nhất 01 vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng cấp huyện; đồng 

thời, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xây dựng và công nhận thành công cơ sở an toàn dịch bệnh, ATTP 

của tỉnh đủ điều kiện xuất khẩu trứng gia cầm vào thị trường Hồng Kông và xuất 

khẩu tổ yến vào thị trường Trung Quốc.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc và các xã, thị trấn của huyện triển khai 



thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng theo 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống 

bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025. Trong 03 năm (2021, 2022 và 

2023), Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh cho 50 lượt cơ sở chăn nuôi (gồm 36 trang trại chăn nuôi heo, 04 trang 

trại chăn nuôi vịt và 02 trang trại chăn nuôi gà). Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận có 65 trang trại chăn nuôi và thủy sản được cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh gồm: 45 trại heo, 12 trại gà, 6 trại vịt và 02 cơ sở nuôi tôm 

giống.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, 

chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở ( đ/c Kiều; đ/c Tấn); 

- Lưu: VT, CCCNTY . 
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Phan Văn Tấn 
 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-02T07:37:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	Phan Văn Tấn<tanpv@snnptnt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-02T10:46:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<snnptnt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-02T10:46:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<snnptnt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-02T10:46:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<snnptnt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-02T10:46:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<snnptnt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




